
Danh sách 

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số 79/TB-THPHT ngày 29/5/2026 của Hiệu trưởng trường TH Phạm Hồng Thái) 

STT Họ và tên Chức vụ Viên chức tự đánh giá, xếp loại 
Kết quả xếp loại của Thủ trưởng 

đơn vị 

1 Bà Vũ Thị Thúy Vân Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Bà Khổng Lệ Giang Phó Hiệu trưởng  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Bà Đặng Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Bà Phạm Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Bà Vũ Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Bà Trần Thị Kim Thoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Bà Đặng Thị Phương Lan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Bà Hoàng Thị Phương Ngọc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Bà Nguyễn Thúy Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



12 Bà Phan Thị Kim Anh  Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Bà Vũ Thị Minh Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Bà Trần Thanh Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Bà Vũ Thị Bích Hạnh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

16 Bà Đặng Thị Thanh Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Bà Đỗ Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

18 Bà Vũ Thị Ngát Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Bà Vũ Thanh Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Bà Trần Thị Hương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

21 Bà Vũ Thúy Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Bà Phùng Thị Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Bà Trần Thị Thúy Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

25 Bà Bùi Thị Thu Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Bà Phạm Thị Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Ông Trần Trung Kiên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



 

Danh sách này có: 35 người./. 

                                                                                                                    Nam Định, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                    

                                                      Vũ Thị Thúy Vân                                                           

 

28 Bà Trần Thị Vĩ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Ông Trần Thanh Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30 Bà Đặng Minh Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

31 Bà Đỗ Thị Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

32 Bà Lê Mai Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33 Bà Bùi Thị Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

34 Ông Trần Thanh Tùng NV kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

35 Ông Đặng Công Toàn NV y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



 

 

 


